
Biểu mẫu 20

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Khối ngành/ngành Năm sinh Giới tính Chức danh
Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

I Khối ngành V

I.1 Ngành Công nghệ thông tin

1 Lê Văn Quốc Anh 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

2 Nguyễn Lương Anh Tuấn 1971 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

3 Mai Thái Sơn 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

4 Nguyễn Thị Khánh Tiên 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

5 Nguyễn Thị Phương Chi 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

6 Tô Bá Lâm 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Công nghệ thông tin

7 Lê Huỳnh Long 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

8 Bùi Quang Vương 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

9 Bùi Trọng Hiếu 1970 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

10 Bùi Văn Thượng 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

11 Cao Hữu Vinh 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

12 Hồ Đăng Thế 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

13 Lê Đình Tuyên 1968 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

14 Len Văn Nam 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

15 Ngô Thanh Tuấn 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

16 Nguyễn Minh Đức (1985) 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

17 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

18 Nguyễn Văn Diêu 1965 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

19 Nguyễn Văn Huy 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

20 Phan Chánh Minh 1961 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin
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21 Phan Quốc Cường 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

22 Trần Anh Quân 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

23 Trần Anh Tuấn 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

24 Trần Đức Doanh 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

25 Trần Nhật Hoàng Anh 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

26 Trần Thị Mỹ Tiên 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

27 Trần Trung Nguyên 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

28 Võ Văn Bình 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

29 Vũ Đình Long 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

30 Nguyễn Văn Kiên 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin

31 Lý Xuân Trường 1990 Nam Giảng viên Đại học Công nghệ thông tin

I.2 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1 Trần Thiên Thanh 1980 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

2 Huỳnh Đệ Thủ 1983 Nam Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

3 Trần Thế Vinh 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

4 Đặng Nhân Cách 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

5 Hà Thị Bích Phượng 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

6 Lê Quốc Tuấn 1973 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7 Mai Ngọc Châu 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

8 Nguyễn Công Hà 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

9 Nguyễn Duy Hiếu 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

10 Nguyễn Hữu Gơ 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

11 Nguyễn Ngọc Thạch 1973 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

12 Nguyễn Quang Minh 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

13 Nguyễn Thị Bé Tám 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
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14 Nguyễn Viết Cường 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

15 Phạm Chuẩn 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

16 Phan Thị Hồng Nhung 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

17 Trần Quang Nhật 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

18 Bùi Dương Thế 1989 Nam Giảng viên Đại học Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

19 Lê Đức Thịnh 1980 Nam Giảng viên Đại học Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

20 Nguyễn Thái Sơn 1985 Nam Giảng viên Đại học Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

21 Nguyễn Văn Tiến 1986 Nam Giảng viên Đại học Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

I.3 Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

1 Nguyễn Bá Hoàng 1963 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

2 Nguyễn Quốc Hiển 1973 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

3 Vũ Hồng Nghiệp 1978 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

4 Đỗ Khánh Hùng 1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

5 Lê Thanh Bình 1988 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

6 Mai Lựu 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

7 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

8 Nguyễn Hoàng Hải 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

9 Nguyễn Hữu Huy 1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

10 Nguyễn Khánh Lân 1967 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

11 Nguyễn Tiến Thủy 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

12 Nguyễn Trọng Tâm 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

13 Nguyễn Tuấn Anh 1986 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

14 Nguyễn Văn Hiển 1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

15 Nguyễn Văn Long 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

16 Phan Quốc Bảo 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
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17 Trần Thiện Lưu 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

18 Vương Tấn Đức 1967 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

19 Bùi Thị Ninh 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

20 Đoàn Hồng Đức 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

21 Đoàn Thị Nghĩa 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

22 Hồ Thị Hoàng Nhi 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

23 Hoàng Quốc Tuấn 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

24 Huỳnh Ngọc Vân 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

25 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

26 Huỳnh Văn Thành 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

27 Khuất Thị Hạnh 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

28 Lê Hồng Lam 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

29 Lữ Xuân Đại 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

30 Mai Hồng Hà 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

31 Nguyễn Đình Mậu 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

32 Nguyễn Đức Trình 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

33 Nguyễn Thị Thu Trà 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

34 Nguyễn Tri Phương 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

35 Phạm Đệ 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

36 Phạm Minh Châu (1987) 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

37 Phạm Ngọc Sáng 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

38 Phạm Phương Nam 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

39 Trần Văn Phúc 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

40 Trần Viết Khánh 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

41 Võ Văn Nam 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
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42 Võ Vĩnh Bảo 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

I.4 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

1 Nguyễn Thành Đạt 1967 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2 Bùi Thị Thùy Duyên 1983 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

3 Phạm Ngọc Thạch 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

4 Vũ Văn Nghi 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

5 Hoàng Thị Xuân 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

6 Nguyễn Thị Vân Anh 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7 Phạm Minh Giang 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8 Trần Văn Thu 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

9 Trịnh Thanh Kiên 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

I.5 Ngành Kỹ thuật xây dựng

1 Vũ Trường Vũ 1969 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật xây dựng

2 Trần Đức Chính 1949 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật xây dựng

3 Đặng Thị Trang 1981 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

4 Đỗ Minh Duy 1985 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

5 Huỳnh Minh Phước 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

6 Lại Văn Quí 1989 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

7 Nguyễn Phi Long 1988 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

8 Phạm Tiến Cường 1976 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

9 Trần Ngọc Thanh 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

10 Trần Trọng Nhân 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng

11 Cao Anh Khoa 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

12 Đặng Thị Phương Chi 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

13 Đặng Viết Cường 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
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14 Đặng Xuân Trường 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

15 Đỗ Hoàng Hải 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

16 Đỗ Thành Chung 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

17 Đỗ Thanh Tùng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

18 Dương Minh Hải 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

19 Hồ Thị Thu Hồng 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

20 Hồ Việt Dũng 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

21 Hoàng Lý Ngọc Khôi 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

22 Hoàng Ngọc Tiến 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

23 Hoàng Quỳnh Anh 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

24 Hoàng Trọng Hiệp 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

25 Huỳnh Thế Vĩ 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

26 Lê Bảo Quỳnh 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

27 Lê Hoàng An 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

28 Lê Quang Huy 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

29 Lê Thị Khuyên 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

30 Mai Nguyễn Quế Thanh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

31 Ngô Văn Tình 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

32 Nguyễn Anh Tuấn (1981) 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

33 Nguyễn Chí Trung 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

34 Nguyễn Đăng Thạch 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

35 Nguyễn Dịu Hương 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

36 Nguyễn Duy 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

37 Nguyễn Duy Hưng 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

38 Nguyễn Hải Dương 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
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39 Nguyễn Hồng Diễn 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

40 Nguyễn Lê Du 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

41 Nguyễn Phương Thảo 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

42 Nguyễn Tam Hùng 1968 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

43 Nguyễn Thị Thanh Hương 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

44 Nguyễn Trung Hiếu 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

45 Nguyễn Văn Minh 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

46 Nguyễn Văn Thông 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

47 Nguyễn Vĩnh Hiệp 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

48 Phạm Anh Nam 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

49 Phạm Duy Sang 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

50 Phạm Quốc Trí 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

51 Tô Ngọc Minh Phương 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

52 Trần Hùng Cường 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

53 Trần Văn Đức 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

54 Trương Phước Trí 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

55 Võ Đình Nhật Khánh 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

56 Bùi Thanh Nhàn 1989 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật xây dựng

57 Lê Quang Thông 1976 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật xây dựng

58 Nguyễn Thuế Quý 1988 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật xây dựng

59 Phạm Quang Dũng 1977 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật xây dựng

60 Trịnh Bá Thắng 1982 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật xây dựng

I.6 Ngành Kỹ thuật tàu thủy

1 Phan Văn Quân 1968 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật tàu thủy

2 Vũ Ngọc Bích 1961 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật tàu thủy
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3 Đỗ Hùng Chiến 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

4 Lê Văn Toàn 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

5 Đặng Quốc Toàn 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

6 Đoàn Trung Việt 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

7 Huỳnh Văn Chính 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

8 Lê Đức Cảnh 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

9 Ngô Thị Mai Ka 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

10 Nguyễn Anh Quân 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

11 Nguyễn Đình Tuyển 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

12 Nguyễn Huy Minh 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

13 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

14 Nguyễn Văn Công 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

15 Phạm Thị Thu Thanh 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

16 Trần Thị Thảo 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

17 Trần Thị Thu Thảo 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

18 Trần Vũ Hải Đăng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

I.7 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1 Đặng Xuân Kiên 1978 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2 Đồng Văn Hướng 1960 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3 Võ Công Phương 1973 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4 Lưu Hoàng Minh 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

5 Nguyễn Hữu Chân Thành 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6 Phan Học 1978 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7 Đặng Hữu Thọ 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8 Khổng Hoài Hưng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
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9 Lê Mạnh Thắng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10 Lê Thị Ngọc Quyên 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11 Nguyễn Hồng Phúc 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12 Nguyễn Thanh Sơn 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14 Nguyễn Thị Chính 1973 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15 Nguyễn Thị Phương Thư 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16 Trần Quang Vinh 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

17 Uông Thanh Phong 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

I.8 Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

1 Đoàn Văn Đổng 1987 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

2 Lê Ngọc Phúc 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

3 Bùi Thị Bích Tuyền 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

4 Chu Hồng Hải 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

5 Lại Nguyễn Duy 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

6 Lê Anh Uyên Vũ 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

7 Nguyễn Quang Vinh 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

8 Nguyễn Quỳnh Anh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

9 Nguyễn Tất Đạt 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

10 Nguyễn Thái Hùng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

11 Nguyễn Thanh Hiếu 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

12 Phạm Thúy Oanh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

13 Phan Thanh Minh 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

14 Trần Kim Tâm 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

15 Trần Thị Bích Ngọc 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

Page 9



STT Khối ngành/ngành Năm sinh Giới tính Chức danh
Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

16 Trần Văn Thọ 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

I.9 Ngành Kỹ thuật điện

1 Nguyễn Hữu Khương 1956 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật điện

2 Lê Xuân Hồng 1984 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện

3 Trần Thanh Vũ 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật điện

4 Đào Học Hải 1964 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

5 Đỗ Thị Nguyệt 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

6 Dương Thùy Liên 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

7 Lưu Thiện Quang 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

8 Nguyễn Bảo Trung 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

9 Nguyễn Minh Quyền 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

10 Nguyễn Minh Tâm 1970 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

11 Nguyễn Thị Hoa (1984) 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

12 Nguyễn Tiến Dũng 1966 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

13 Nguyễn Trọng Trung 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

14 Phạm Minh Châu (1985) 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

15 Phạm Thị Thanh Xuân 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

16 Phạm Vương Quyền 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

17 Phan Thị Thúy Hoa 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

18 Phùng Đức Bảo Châu 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

19 Trần Ngọc Nhân 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

20 Trần Quốc Khải 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

21 Trịnh Kỳ Tài 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện

22 Đậu Danh 1982 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật điện

I.10 Ngành Kỹ thuật cơ khí
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1 Hoàng Anh Tuấn 1980 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí

2 Trần Văn Trung 1962 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí

3 Bùi Chấn Thạnh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

4 Hồ Ngọc Thế Quang 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

5 Hoa Xuân Thắng 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

6 Lê Công Danh 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

7 Lê Quang Thành 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

8 Lê Thanh Đức 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

9 Lê Văn An 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

10 Nguyễn Danh Chấn 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

11 Nguyễn Văn Hoàng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

12 Nguyễn Văn Hùng 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

13 Nguyễn Xuân Chiến 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

14 Thái Bá Đức 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

15 Trần Công Trí 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

16 Trần Thị Tuyết Trinh 1970 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

17 Trịnh Thái Hưng 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

18 Võ Đình Hiếu 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

19 Nguyễn Văn Thuận 1962 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật cơ khí

20 Trần Thị Thanh Trà 1993 Nữ Giảng viên Đại học Kỹ thuật cơ khí

I.11 Ngành Kỹ thuật ô tô

1 Nguyễn Hữu Hường 1954 Nam Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật ô tô

2 Nguyễn Thành Sa 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô

3 Nguyễn Văn Giao 1982 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô

4 Bùi Thái Dương 1972 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô
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5 Cao Đào Nam 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

6 Diệp Lâm Kha Tùng 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

7 Dương Lê Hùng 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

8 Dương Minh Thái 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

9 Nguyễn Văn Thắng 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

10 Phạm Thành Trung 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

11 Phạm Văn Thức 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

12 Phan Quang Định 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

13 Thái Văn Nông 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

14 Trần Đình Quốc Thắng 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

15 Trần Đức Kết 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

16 Trần Tiến Đạt 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

17 Trần Văn Công 1966 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

18 Nguyễn Sỹ Châu 1966 Nam Giảng viên Đại học Kỹ thuật ô tô

I.12 Ngành Kinh tế xây dựng

1 Trần Quang Phú 1975 Nam Giảng viên PGS. TS Kinh tế xây dựng

2 Cù Minh Đạo 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

3 Đỗ Thị Đan Vân 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

4 Đỗ Thị Thu 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

5 Hà Thị Trúc Lan 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

6 Huỳnh Thị Yến Thảo 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

7 Lê Hoài Linh 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

8 Lê Quang Phúc 1973 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

9 Lê Võ Tòng 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

10 Nguyễn Anh Sơn 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng
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11 Nguyễn Minh Đức (1993) 1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

12 Nguyễn Quốc Thịnh 1962 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

13 Nguyễn Thị Hải Vân 1965 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

14 Nguyễn Thị Hạnh Tâm 1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

15 Nguyễn Thị Hồng 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

16 Nguyễn Thị Trang 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

17 Nguyễn Văn Tiếp 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

18 Trần Phú Lộc 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

19 Trần Thị Diệu Huyền 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

20 Vũ Hải Nam 1991 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế xây dựng

I.13 Ngành Kỹ thuật môi trường

1 Phạm Thị Anh 1971 Nữ Giảng viên PGS. TS Kỹ thuật môi trường

2 Mai Thị Hải Hà 1982 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường

3 Nguyễn Thị Bích Thủy 1984 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường

4 Nguyễn Thúy Hồng Vân 1975 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường

5 Huỳnh Thị Ngọc Phương 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

6 Nguyễn Ngọc Tiến 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

8 Nguyễn Thị Hằng 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

9 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

10 Nguyễn Văn Trung 1963 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

11 Phan Minh Vượng 1967 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

12 Trần Văn Thành 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

I.14 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

1 Hồ Thị Thu Hòa 1975 Nữ Giảng viên PGS. TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Page 13



STT Khối ngành/ngành Năm sinh Giới tính Chức danh
Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành giảng dạy

2 Lê Phúc Hòa 1955 Nam Giảng viên Tiến sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

3 Bùi Thị Bích Liên 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

4 Bùi Văn Hùng 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

5 Đặng Thị Ngọc Thảo 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

6 Hứa Tấn Thành 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7 Huỳnh Chí Giỏi 1993 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

8 Lê Thị Hồng Huế 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

9 Mai Duy Phương 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

10 Nguyễn Anh Tuấn (1968) 1968 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

11 Nguyễn Đức Hiếu 1963 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

12 Nguyễn Huỳnh Lưu Phương 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

13 Nguyễn Thị Hồng Thu 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

14 Nguyễn Thị Khánh Vân 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

15 Nguyễn Thị Minh Hạnh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

16 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

17 Phạm Hải Thanh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

18 Tô Thị Bích Ngọc 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

19 Tô Thị Hằng 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

20 Trần Quang Đạo 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

21 Trần Thị Nguyệt Minh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

22 Tô Thị Hải 1980 Nữ Giảng viên Đại học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

II Khối ngành VII

II.1 Ngành Khoa học hàng hải

1 Nguyễn Phùng Hưng 1975 Nam Giảng viên PGS. TS Khoa học hàng hải

2 Nguyễn Văn Thư 1959 Nam Giảng viên PGS. TS Khoa học hàng hải
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3 Nguyễn Xuân Phương 1967 Nam Giảng viên PGS. TS Khoa học hàng hải

4 Trần Cảnh Vinh 1951 Nam Giảng viên PGS. TS Khoa học hàng hải

5 Bùi Hồng Dương 1959 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

6 Cổ Tấn Anh Vũ 1970 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

7 Đỗ Thành Sen 1972 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

8 Hoàng Văn Sĩ 1977 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

9 Lê Văn Ty 1954 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

10 Lê Văn Vang 1965 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

11 Ngô Duy Nam 1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

12 Nguyễn Duy Trinh 1981 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

13 Nguyễn Phước Quý Phong 1979 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

14 Nguyễn Xuân Thành 1975 Nam Giảng viên Tiến sĩ Khoa học hàng hải

15 Nguyễn Thị Khoán 1970 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

16 Thân Thị Lệ Quyên 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

17 Nguyễn Thị Thoa 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

18 Phạm Thị Yên 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

19 Bùi Thế Anh 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

20 Bùi Trọng Hùng 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

21 Cao Văn Hoàn 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

22 Châu Thanh Hiếu 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

23 Đặng Thanh Nam 1966 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

24 Đồng Thị Minh Hảo 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

25 Hà Thiếu Sang 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

26 Hồng Tấn Giàu 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

27 Lê Hữu Cường 1964 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải
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28 Lê Khôi 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

29 Lê Tròn Vình 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

30 Lê Văn Đồng 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

31 Nguyễn Đức Học 1973 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

32 Nguyễn Duy Tân 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

33 Nguyễn Lê Huy 1972 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

34 Nguyễn Mạnh Hùng 1966 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

35 Nguyễn Ngọc Duyệt 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

36 Nguyễn Phú Hòa 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

37 Nguyễn Phúc Hải 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

38 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

39 Nguyễn Thành Nhật Lai 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

40 Nguyễn Thành Vạn 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

41 Nguyễn Tiền Phương 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

42 Nguyễn Văn Bình 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

43 Nguyễn Văn Cang 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

44 Nguyễn Văn Năm 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

45 Nguyễn Văn Phúc 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

46 Nguyễn Văn Quý 1965 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

47 Phạm Anh Tuấn 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

48 Phạm Ngọc Hà 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

49 Phạm Quang Hòa Bình 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

50 Phạm Văn Chiến 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

51 Phạm Việt Anh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

52 Phan Cao An Trường 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải
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53 Trần Đình Long 1965 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

54 Trần Hồng Thanh 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

55 Trần Nhất Vũ 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

56 Trương Thanh Hải 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

57 Vũ Hồng Nhật 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

58 Vũ Minh Thái 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

59 Vũ Quốc Sang 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khoa học hàng hải

60 Chung Nghĩa 1977 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

61 Đặng Khắc Phượng Hoàng 1981 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

62 Đồng Văn Đức 1972 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

63 Hoàng Ngọc Thành 1960 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

64 Nguyễn Đức Chuẩn 1966 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

65 Nguyễn Mạnh Hùng (1969) 1969 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

66 Nguyễn Quốc Thăng 1962 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

67 Phạm Văn Thành 1984 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

68 Trần Quang Tân 1957 Nam Giảng viên Đại học Khoa học hàng hải

II.2 Ngành Khai thác vận tải

1 Trần Thị Anh Tâm 1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Khai thác vận tải

2 Chu Thị Huệ 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khai thác vận tải

3 Đặng Thị Bích Hoài 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Khai thác vận tải

4 Mai Văn Thành 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Khai thác vận tải

II.3 Ngành Kinh tế vận tải

1 Nguyễn Văn Hinh 1959 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế vận tải

2 Nguyễn Văn Khoảng 1962 Nam Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế vận tải

3 Phạm Thị Nga 1964 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế vận tải
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4 Lê Văn Đại 1968 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

5 Nguyễn Thành Luân 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

6 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

7 Nguyễn Thị Hoàng Lan 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

8 Nguyễn Thị Len 1966 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

9 Vũ Văn Trung 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế vận tải

III Môn chung

1 Vũ Thị Lan Anh 1971 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

2 Hoàng Thị Thu Trang 1979 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

3 Lê Thị Thanh 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

4 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1973 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

5 Vũ Ngọc Lanh 1956 Nam Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

6 Đặng Trương Thanh Thúy 1985 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Môn chung

7 Bùi Minh Tiến 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

8 Bùi Vũ Thế Đức 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

9 Đặng Thị Dao Chi 1973 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

10 Đào Văn Minh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

11 Đinh Nguyễn Duy Hải 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

12 Đinh Quang Đức 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

13 Đinh Tiến Dũng 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

14 Đỗ Thị Ngọc Lệ 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

15 Đoàn Công Thức 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

16 Hà Anh Tuấn 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

17 Hà Nguyễn Thùy Linh 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

18 Hồ Văn Lừng 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung
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19 Hồng Đông Anh Chi 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

20 Huỳnh Nhật Vỹ 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

21 Huỳnh Thị Thu Hằng 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

22 Huỳnh Văn Tùng 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

23 Khúc Thủy Liên 1972 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

24 Lê Anh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

25 Lê Nhật Nguyên 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

26 Lê Thanh Tú 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

27 Lê Thị Cẩm Tú 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

28 Lê Thị Hoàng Nga 1969 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

29 Lê Thị Hồng Vân 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

30 Lê Văn Hợp 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

31 Lương Thị Minh Thu 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

32 Ngô Thị Phương Thảo 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

33 Ngô Thị Thanh Hà 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

34 Ngô Thị Thu Hoài 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

35 Ngô Thùy Dung 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

36 Nguyễn Đăng Khoa 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

37 Nguyễn Đình Dự 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

38 Nguyễn Minh Huệ 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

39 Nguyễn Minh Tuấn 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

40 Nguyễn Phúc Hưng 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

41 Nguyễn Thế Anh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

42 Nguyễn Thị Hải Hà 1968 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

43 Nguyễn Thị Huyền Nga 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung
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44 Nguyễn Thị Kim Cúc 1971 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

45 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

46 Nguyễn Thị Nở 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

47 Nguyễn Thị Quế 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

48 Nguyễn Thị Thanh Hà 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

49 Nguyễn Thị Tuyết Giang 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

50 Nguyễn Thị Xuân Thủy 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

51 Nguyễn Tiến Đạt 1988 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

52 Nguyễn Trí Đạt 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

53 Nguyễn Trọng Nhân 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

54 Nguyễn Văn Phương 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

55 Nguyễn Xuân Thụy Uyên 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

56 Phạm Lê Minh Châu 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

57 Phạm Thanh Vân 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

58 Phạm Thị Duyên Anh 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

59 Phạm Thị Hiền 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

60 Phạm Thị Thanh Vân 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

61 Phạm Thị Thúy 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

62 Phạm Thị Thúy Nam 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

63 Phan Thị Thanh Lý 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

64 Quan Diễm Hương 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

65 Tạ Duy Nuôi 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

66 Tô Mỹ Viện 1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

67 Trần Đình Tướng 1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

68 Trần Hoàng Anh 1971 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung
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69 Trần Kim Hiền 1976 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

70 Trần Lê Hoàng 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

71 Trần Minh Quang 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

72 Trần Ngọc Hậu 1987 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

73 Trần Quốc Việt 1986 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

74 Trần Thị Cẩm Thơ 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

75 Trần Thị Thùy Dương 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

76 Trần Thị Tú Anh 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

77 Trần Vĩnh Hòa 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

78 Trương Đức Nguyên 1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

79 Trương Đức Quỳnh 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

80 Trương Thị Dung 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

81 Văn Thị Kim Xuyến 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

82 Võ Thị Thu Thủy 1986 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

83 Võ Thụy Ngọc Dung 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Môn chung

84 Trần Thái Nguyên 1966 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

85 Trịnh Thị Duyên 1981 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

86 Vũ Phương Liên 1993 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

87 Đinh Văn Khiển 1959 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

88 Huỳnh Kim Truyện 1986 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

89 Lê Anh Hùng 1957 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

90 Ngô Xuân Diệu 1991 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

91 Nguyễn Minh Tới 1960 Nam Giảng viên Đại học Môn chung

92 Nguyễn Thị Hoa 1996 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

93 Nguyễn Thị Mộng Tưởng 1972 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung
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94 Phan Thúy Hà 1977 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

95 Trần Thị Anh Thơ 1995 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

96 Trần Khánh Tuyết 1985 Nữ Giảng viên Đại học Môn chung

Tổng cộng 505

Ghi chú

PGS. TS Phó Giáo sư, Tiến sĩ
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